
1 CN.NV.01

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn giấy

phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện

cấp giấy phép lao động cho người lao động nước

ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

Nghiên cứ hồ sơ, thẩm định

trình cấp giấy phép
Giấy phép 1 100 60 12

2 CN.NV.02

Cấp phép/Cấp lại/Gia hạn/Thu hồi Giấy phép hoạt

động cho thuê lại lao động và Rút tiền ký quỹ của

doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Nghiên cứu hồ sơ, lâp tờ trình

trình Ủy ban nhân dân tỉnh

xem xét, quyết định

Giấy phép 1 100 55 11

3 CN.NV.03

Cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện

an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn

luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập

đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ

quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng

nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an

toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có

nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan

trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định

thành lập)

Nghiên cứu hồ sơ, tham mưu

trình Lãnh đạo Sở xem xét,

quyết định

Giấy chứng 

nhận
1 100 41 8,2

4 CN.NV.04
Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận hoạt động

đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Nghiên cứu hồ sơ, lâp tờ trình

trình Ủy ban nhân dân tỉnh

xem xét, quyết định

Giấy chứng 

nhận
1 100 55 11

Điểm 

chấm

DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC CHUYÊN NGÀNH CỦA SỞ NỘI VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh)
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5 CN.NV.05
Cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc

gia.

Nghiên cứu hồ sơ, lâp tờ trình

trình Ủy ban nhân dân tỉnh

xem xét, quyết định

Chứng chỉ 1 100 55 11

6 CN.NV.06

Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh

vực: thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp

tỉnh; giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp

tỉnh; xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở

cấp tỉnh

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nội

dung đề nghị giải quyết của

các thủ tục hành chính thuộc

các lĩnh vực. Tham mưu Quyết

định đối với hồ sơ đủ điều kiện.

Quyết định 2 200 180 36

7 CN.NV.07

Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh

vực: Công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt;

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh

doanh dịch vụ lưu trữ

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nội

dung đề nghị giải quyết của

các thủ tục hành chính thuộc

các lĩnh vực. Tham mưu Quyết

định đối với hồ sơ đủ điều kiện.

Quyết định 2 200 190 38
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